KẾ HOẠCH TUẦN 27 TỪ NGÀY 24/03 ĐẾN NGÀY 28/03/2025
LỚP MẦM 1
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Quan sát sắc diện, sức khoẻ của trẻ
- Trẻ biết xếp giày, dép gọn gàng đúng nơi quy định

	Trò chuyện sáng
	- Trẻ quan sát và nói về phía trên, phía dưới so với trẻ.
	- Trẻ quan sát tranh và nói về các loại củ.
	- Trẻ quan sát tranh câu chuyện “Nhổ củ cải”.
	
	-  Trẻ qua sát sản phẩm nặn con bọ

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: Thổi bóng bay
+ Tay: Hai tay đưa ra trước (2 lần/8 nhịp)

+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái (2 lần/8 nhịp)

+ Chân: Đứng giậm chân tại chỗ (2 lần/8 nhịp)

	Giờ học
	Phía trên, phía dưới

- Trẻ định hướng được phía trên, phía dưới so với  bản thân.
Trẻ làm BT phía trên, phía dưới trang 20
	Các loại củ, quả

- Trẻ biết tên gọi củ cải trắng - quả cà chua, đặc điểm nổi bật ( màu sắc, hình dạng) và ích lợi của củ cải trắng.

Tự đập – bắt bóng

- Trẻ biết “Tự đập- bắt bóng” đúng tư thế (được 3 lần liền).
	Nhổ củ cải
- Trẻ hiểu nội dung và nói lời thoại nhân vật trong câu chuyện “Nhổ củ cải”.

Hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi


	Ai cũng yêu chú mèo

-Trẻ thuộc lời bài hát “Ai cũng yêu chú mèo”

Cách chăm sóc và bảo vệ con vật gần gũi
	Kỹ năng an toàn: 
Đi xe buýt, ô tô
- Trẻ biết được những kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe ô tô và xe buýt : thắt dây an toàn, không đùa giỡn, ngồi ngoan, không được đưa đầu ra cửa sổ…
Củng cố các kỹ năng nặn đã học (con bọ)

- Trẻ biết thực hiện được các kỹ năng nặn để tạo con bọ

	Hoạt động ngoài trời
	- TCVĐ: “Quả bóng nảy.

- Trẻ quan sát và nói về một số các loại củ, quả.

- Chơi tự do: 

+ Đi trên lá gánh trái cây

+ Cảm nhận các vật bằng đôi bàn chân (lá tươi, lá khô, cát,...)

+ Bật qua vòng chuyển ly 
	- TCVĐ: “Quả bóng nảy.

- Làm quen các nhân vật trong câu chuyện “Nhổ củ cải”

- Chơi tự do:

+  Đi cà kheo

+ Bật qua vòng lấy bóng

+ Vẽ  nét thẳng nét xiêng tạo thành nhà.


	- TCVĐ: “Quả bóng nảy.

- Làm quen bài hát “Ai cũng yêu chú mèo”.

- Chơi tự do: 

+ Đổ nước vào chai 

+ Lăn bóng cho bạn 

+ Bật qua vòng lấy chạy lấy bóng.
	- TCDG: “Dung dăng dung dẻ”.

- Củng cố các kỹ năng nặn đã học.

- Chơi tự do: 

+ Đổ nước vào chai 

+ Ném vòng vào đích vòng

+ Bé chơi với đồ chơi trên sân.
	- TCDG: “Dung dăng dung dẻ”.

- Chơi tự do: 

+ Bé chơi câu cá

+ Đi trên chướng ngại vật

+ Ném vòng vào đích

	Hoạt động

vui chơi
	- Góc LQVT: Trẻ thực hiện bài tập xác định phía trên – phía dưới.

- Góc phân vai: Trẻ biết cùng kết thúc, thu dọn đồ chơi với sự hướng dẫn của cô.
- Góc xây dựng: Trẻ tham gia vào trò chơi cùng bạn.


	- Góc học tập: Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập về các loại củ, quả.

- Góc LQVT: Trẻ thực hiện bài tập xác định phía trên – phía dưới.

- Góc phân vai: Trẻ biết cùng kết thúc, thu dọn đồ chơi với sự hướng dẫn của cô.
- Góc xây dựng: Trẻ tham gia vào trò chơi cùng bạn.
	- Góc văn học: Trẻ tiếp tục nói lời thoại nhân vật trong câu chuyện “Nhổ củ cải”.

- Góc học tập: Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập về các loại củ, quả.

- Góc LQVT: Trẻ thực hiện bài tập xác định phía trên – phía dưới.

- Góc phân vai: Trẻ biết cùng kết thúc, thu dọn đồ chơi với sự hướng dẫn của cô.
- Góc xây dựng: Trẻ tham gia vào trò chơi cùng bạn.
	- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát bài “Ai cũng yêu chú mèo”.

- Góc văn học: Trẻ tiếp tục nói lời thoại nhân vật trong câu chuyện “Nhổ củ cải”.

- Góc học tập: Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập về các loại củ, quả.

- Góc LQVT: Trẻ thực hiện bài tập xác định phía trên – phía dưới.

- Góc phân vai: Trẻ biết cùng kết thúc, thu dọn đồ chơi.
- Góc xây dựng: Trẻ tham gia vào trò chơi cùng bạn.
	- Góc học tập: 

+ Trẻ tiếp tục khoanh tròn hành vi đúng khi đi ô tô, xe buýt

+Trẻ thực hiện bài tập về các loại củ, quả.

- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát bài “Ai cũng yêu chú mèo”.

- Góc văn học: Trẻ nói lời thoại nhân vật trong câu chuyện “Nhổ củ cải”.

- Góc tạo hình: Trẻ nặn con bọ

- Góc LQVT: Trẻ thực hiện bài tập xác định phía trên – phía dưới.

- Góc phân vai: Trẻ biết cùng kết thúc, thu dọn đồ chơi
- Góc xây dựng: Trẻ tham gia vào trò chơi cùng bạn.

	Giờ ăn
	- Trẻ biết trực nhật.

	Giờ ngủ
	- Trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt lấy gối về giường.

	Sinh hoạt chiều
	- Củng cố phía trên- phía dưới
	- Củng cố một số loại rau.
	- Trẻ học ngoại khóa tiếng Anh
	- Củng cố bài hát “Ai cũng yêu chú mèo”
	- Trẻ học ngoại khóa tiếng Anh

	Trả trẻ
	- Trẻ biết cất ghế và dọn dẹp đồ chơi trước khi về

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Phía trên- phía dưới

I. Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ định hướng được phía trên, phía dưới so với bản thân.
II. Chuẩn bị : 

- Một số đồ dùng đồ chơi ở phía trên, phía dưới. 

- Quả bóng, tranh, nón, dép

III. Tiến hành : 
Hoạt động 1 :  

- Trẻ hát “Con chim non”

- Cô cho mỗi bạn đi lấy nón đội và lấy dép mang.
- Cái nón bây giờ đang ở đâu vậy? Trên đầu (mời trẻ nói)

- Đôi dép đang ở đâu? Dưới chân (mời trẻ nói)

- Vậy các con nhìn lên phái trên mình có gì ? trẻ quan sát và nói

- Vậy các vật đó ở phía nào các con ?

=> Tất cả các đồ vật gì ở phía trên đầu mình được gọi là phía trên

- Các con nhìn xem phía dưới mình có gì ? trẻ quan sát và nói?

- Vậy những vật đó đang ở phía nào của các con? mời trẻ nói

Hoạt động 2:  

- Trò chơi: 

+ Trẻ tìm thẻ tranh những vât ở phía trên

+ Trẻ tìm thẻ tranh những vật ở phía dưới.
- Trẻ về bàn thực hiện bài tập:

+ BT 1: Trẻ tìm các vật ở phía trên so với bản thân bé

+ BT 2: Trẻ nối các vật ở phía dưới - phía trên phù hợp với bé

- Kết thúc.

Các loại củ quả

(Củ cải trắng- Quả cà chua)

I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật (màu sắc, hình dạng) và ích lợi của củ cải trắng - quả cà chua.

II. Chuẩn bị:
- Bông hoa, bài tập. 

- Củ cải trắng, quả cà chua.
- Hình ảnh các loại rau ăn củ.
III. Tiến hành:  
Hoạt  động 1
- Trẻ hát bài hát “Trời nắng, trời mưa”
- Chia trẻ thành 2 nhóm

- Cho trẻ lên lấy củ, quả về nhóm để quan sát: Đây là quả gì, củ gì? Đặc điểm và lợi ích?

 + Nhóm 1: Quan sát củ cải trắng

 + Nhóm 2: Quan sát quả cà chua 

(Cô đến từng nhóm gợi ý để trẻ cùng thảo luận với nhau)
- Cô mời từng nhóm nói về đặc điểm của củ quả theo các câu hỏi gợi ý của cô (nhóm còn lại cùng quan sát, nghe và bổ sung ý kiến của mình)

+ Các con đang quan sát củ gì ?

+ Củ cải trắng có màu gì, thân củ như thế nào?

+ Củ cải trắng mọc như thế nào?

+ Củ cải trắng dùng để làm gì?

- Tương tự với nhóm (quả cà chua) còn lại.

Hoạt động 2:

- Trò chơi “Kết nhóm”

+ Mỗi trẻ lấy một thẻ củ, quả, bạn nào có củ cải trắng (quả cả chua) thì về nhóm với nhau.

- Trò chơi “Chạy về đúng chậu”

+ Trẻ cầm củ, quả chạy về đúng chậu.
+ Lần 2: Đổi thẻ cho nhau.
(Bạn nào đúng cô tặng một hoa).

- Trẻ kết nhóm theo số hoa, về bàn thực hiện bài tập:

+ Nhóm 1 hoa: Tìm và khoanh tròn củ cải trắng (quả cà chua) trong hình.

+ Nhóm 2 hoa: Trẻ nối các rau ăn củ, rau ăn quả lại với nhau.

- Kết thúc.
Tự đập – bắt bóng 

I.Mục đích yêu cầu:

- Củng cố kỹ năng bò theo đường dích dắc. Trẻ biết “Tự đập- bắt bóng” đúng tư thế (được 3 lần liền) 

II.Chuẩn bị:

  - 15 quả bóng  

III.Tiến hành
    - Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn,vỗ tay, kiễng chân, đi khom,chạy nhanh, chạy châm rồi về hai hàng

    - Trọng động: 

* BTPTC: 

+ Tay 4: Đưa hai tay ra trước rồi xoay cổ tay (3L/8N)

+ Chân 1: Đứng lên ngồi xổm (2L/8N)

+ Bụng 4: Cúi gập ngưởi về trước, ngón tay chạm ngón chân (2L/8N)

+ Bật 2: Bật tách chụm 

* Vận động cơ bản: “Đập- bắt bóng” 
- Trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện cách nhau 2-3m. Trẻ đứng cách nhau 0.5-1m.

- Hôm nay, Cô sẽ dạy các con vận động “Đập- bắt bóng”.

- Cô thực hiện vận động cho trẻ xem

- Cô vừa thực hiện, vừa hướng dẫn:  

+ Tư thế chuẩn bị:  thì các con đứng tự nhiên, hai tay cầm hai bên quả bóng, các ngón tay mở tự nhiên ôm lấy bóng. 

+ Thực hiện: Khi cô vỗ tay các con đập mạnh xuống sàn cho bóng nẩy lên. Khi quả bóng nẩy lên, cần quan sát và nhanh chóng phán đoán bắt bóng. Khi bắt bóng, đưa hai tay ra, lòng bàn tay úp để bắt bóng.

- Cô cho trẻ thực hiện nhiều lần (Cô quan sát và sửa sai cho trẻ).

- Cô chia thành 2 nhóm luyện tập (Cô quan sát và sửa sai cho trẻ).

* TCVĐ: “ Bò theo đường dích dắc lấy bóng” 

- Hôm nay, Cô sẽ cho các con chơi trò chơi “Bò theo đường dích dắc lấy bóng”

- Cô hướng dẫn cách chơi:

+ Cách chơi: Khi có hiệu lệnh các con sẽ bò qua các điểm dích dắc sau đó lại lấy bóng bỏ vào rỗ đội nào nhiều sẽ chiến thắng. Trẻ chơi 2,3 lần.

- Hồi tĩnh: Cho trẻ hít thở nhẹ nhàng.
Nhổ củ cải

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ hiểu nội dung và nói lời thoại nhân vật trong câu chuyện “Nhổ củ cải”.
II. Chuẩn bị: 

- Power point câu chuyện 

- Que nhân vật

III. Tiến hành: 

Hoạt động 1:
- Trẻ chơi trò chơi “Gieo hạt”

- Cô có một món quà muốn cho lớp mình xem và đoán xem đây là gì nha.

- Cô còn có một củ cải to hơn nữa, đó là củ cải trong truyện “Nhổ củ cải” (Gọi 1 số trẻ nhắc lại). 
- Các con cùng lắng nghe cô kể nhé! (Cô kể diễn cảm) 
+ Trong câu chuyện có những ai?

- Cô kể  bẳng powerpoint

+ Ông lão đã trồng cây gì? Và đã chăm sóc cây như thế nào?

+ Khi không nhổ được củ cải, Ông đã gọi ai ra giúp?

+ Ông lão đã gọi bà lão như thế nào?

+ Ông lão lại tiếp tục gọi ai? ( Bà , cháu gái, chó mèo, chuột)

+ Cuối cùng thì mọi người có nhổ được cây củ cải không?

Hoạt động 2:

- Cho trẻ kết nhóm theo nhân vật trẻ thích.

- Cô là người dẫn chuyện, đến nhân vật nào, nhân vật đó thể hiện thể hiện hành động lời nói theo khả năng của  trẻ (Lần 2 cho trẻ đổi vai nhân vật)

- Cô quan sát, động viên trẻ. 

- Kết thúc: Cô vừa kể câu chuyện có tên là gì?
Ai cũng yêu chú mèo

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ thuộc lời bài hát “Ai cũng yêu chú mèo”
II. Chuẩn bị: 

- Nhạc bài hát “Ai cũng yêu chú mèo”.
III. Tiến hành:
Hoạt động 1:
- Trẻ chơi trò chơi “Con thỏ gật gật”.

- Hôm nay, cô sẽ dạy các con một bài hát có tên “Ai cũng yêu chú mèo” .

- Cô mời trẻ nhắc lại tên bài hát.

- Cô hát cho trẻ nghe kết hợp với nhạc. 
- Cô hát từng câu chậm rãi, trẻ hát theo cô từng câu cho đến hết đoạn 1.

- Cô gọi vài trẻ hát lại từng câu, chú ý những bạn yếu.

- Cô cho cả lớp hát lại đoạn 1 sau đó tiếp tục cô dạy các đoạn khác tương tự.
Hoạt động 2:
- Cô chia nhóm bạn trai hát (nhóm bạn gái hát nhẫm theo) và đổi lại.

- Cô cho cả lớp đứng lên cùng hát lại bài hát kết hợp với nhạc (Cô quan sát và động viên những trẻ chưa hát được)

- Kết thúc.

Kỹ năng an toàn: Đi xe buýt, ô tô
I. Mục đích- yêu cầu:

- Trẻ biết được những kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe ô tô và xe buýt : thắt dây an toàn, không đùa giỡn, ngồi ngoan, không được đưa đầu ra cửa sổ…
II. Chuẩn bị:

- Tranh ảnh an toàn khi ngồi xe 

- Video “An toàn khi ngồi trên xe ô tô, xe buýt” 

III. Tiến hành:

Hoạt động 1:

- Trẻ chơi trò chơi “Con thỏ gật gật”.

- Trẻ xem video “An toàn khi ngồi trên xe ô tô, xe buýt”
+ Các con thấy các bạn làm gì khi ngồi trên xe? (Gọi 1 số trẻ) 

+ Các bạn làm gì khi đi ngang qua vườn đào? (Gọi 1 số trẻ)

+ Bạn Khỉ làm gì?

+ Bạn Ếch xanh nói gì?

+ Còn bạn Mèo cam nói gì ? 

=> À vậy thì khi ngồi trên xe ô tô, xe buýt để được an toàn thì các con phải thắt dây an toàn, không đùa giỡn, ngồi ngoan, không được đưa dầu ra cửa sổ…
Hoạt động 2:  

* Trò chơi: Mình cùng đi chơi
- Lần 1: Nhóm 4 bạn thực hành ngồi trên xe ô tô (xe thay bằng ghế)

- Lần 2: Nhóm nhiều bạn ngồi trên xe buýt (xe thay bằng ghế)
- Chơi lần hai cô cho trẻ đổi vai chơi
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ khi ngồi trên xe 
- Cô quan sát, trò chuyện, động viên khen ngợi trẻ.
- Kết thúc

Củng cố các kỹ năng nặn đã học (Con bọ)

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết thực hiện được các kỹ năng nặn để tạo con bọ
II. Chuẩn bị:

- Vật mẫu của cô ( con bọ)

- Đất nặn, bảng nặn, 

III. Tiến hành:

* HĐ 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “con thỏ”

- Cô cho các bạn xem lớp mình có gì? (sản phẩm nặn con bọ của cô)
- Để nặn con bọ cô sử dụng kỹ năng gì?

- À! Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con dùng các kỹ năng nặn để nặn con bọ nhé

- Cô nặn cho trẻ xem

- Cô vừa làm vừa giải thích: Đầu tiên các con dùng kỹ năng lăn tròn 1 viên đất nặn  to và 1 viên đất nặn  nhỏ, tiếp đến các con ấn dẹp viên đất nặn nhỏ làm đầu-  viên đất nặn to làm mình của con bọ.Cuối cùng các con lăn tròn các viên đất nặn nhỏ trang trí mắt, các đóm màu trên thân con bọ nhé!
- Cho trẻ nhắc lại cách làm
* HĐ 2: 

- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhút nhích”

- Trẻ về bàn thực hiện kỹ năng nặn để tạo ra con bọ. 

- Cô bao quát, gợi hỏi ý tưởng, sửa sai kịp thời cho trẻ và nhắc trẻ lấy đất nặn vừa đủ tạo ra con bọ. Cô khuyến khích, động viên trẻ tạo ra nhiều con bọ.

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm.

